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Chọn cày trội và kỊhảo nghiệm giống là những khàu quan trọng nhất trong các chương trình chọn giống cây 
rừng. Cây trội (Plijis tree) hay cây ưu trội (Superior tree) là cây vượt trội so vói các cây còn lại trong quần 
thể về các chỉ tiêu chọn giống. Chọn cây lấy gỗ hay cây lâm sản ngoài gỗ (LSNG), hoặc cây trồng rừng 
phòng hộ, đều cẩn tuân thủ những nguyên tắc cơ bản của chọn lọc cây trội; trong đó quan trọng nhất là chi 
tiêu chọn lọc chính được xác định theo mục tiêu của chương trinh chọn giống, giá trị kiểu hình của cây trội 
phải có độ vượt so với trị số trung binh của quần thể ít nhất 1,5 lần độ lệch chuẩn. Khảo nghiệm giống 
thông qua khảo nghiệm hậu thế hoặc khảo nghiệm dòng vô tính để đánh giá chất lượng di truyền của cây 
trội đã chọn theo kiểu hình. Chọn cây trội, khảo nghiệm giống kết hợp với các phương thức nhân giống phù 
họp vói đặc điểm cua từng loài cây và từng mục tiêu chọn giống, có thể tạo ra các rừng trồng có năng suất 
và chất lượng cao
phương thức trồngl rùng bằng cây hom nhân từ cây hạt ở giai đoạn vườn ươm là hậu thế cây trội đã di truyền 
được các đặc tính mong muốn. Làm nghiệp - dòng vô tính (Clonal forestry) là phương thức trồng rưng bằng cây 
vô tính (Cây ghép, dây mô hặc cây hom) nhân từ cây ưu việt được xác định qua khảo nghiệm dòng vô tính.

Từ khóa: Cây trội, khảo nghiệm hậu thế, khảo nghiệm dóng vô tính.

Lâm nghiệp gia đình - nhân vô tính (Family forestry via vegetative multiplication) là
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1. ĐẶT VÁN ĐỀ

Chọn cây trội và khảo nghiệm giống là những 
khâu quan trọng nhất trong các chưong trinh chọn 
giống cây rừng. Dù chon giống cây lấy gỗ hay chọn 
giống cây lâm sản ngoai gỗ (LSNG), hoặc chọn cây 
cho trồng rừng phòng hộ thi chọn cây trội và khảo 
nghiệm giống cũng đều là những khâu quan trọng 
nhất của một chương trình chọn giống.

Đến nay các nghiên cứu chọn cây trội chủ yếu 
được tập trung cho cây Ịlấy gỗ, trong khi chọn giống 
cây rừng bao gồm cả chọn cây lấy gỗ, cây LSNG và 
cây cho trồng rừng phòiịg hộ.

Chọn cây trội cũng có thể áp dụng để chọn cây 
bố mẹ cho lai giống và dhọn cây tốt nhất trong các tổ 
hựp lai (nhân tạo hoặc ỉ tự nhiên) đã có, củng như 
chọn cây tốt nhất trong các phương pháp chọn tạo 
giống khác.

2. CÂY TRỘI VÀ CHỌN CAY TRỘI

2.1. Cây trội và chỉ tiệu chọn cây trội
2.1.1. Cây trội, cây dư tuyển và cây ưu việt
Theo quan niệm chung thì cây trội (Plus tree) 

hay cây ưu trội (Superior! tree) là cây có các đặc điểm 
vượt trội so vói các cây cpn lại trong một quần thể về 
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sinh trưởng, hình thái, hoặc lượng sản phẩm, đã được 
đo đếm đánh giá là đáp ứng các yêu cầu mong muốn 
của nhà chọn giống, song chưa qua khảo nghiệm 
đánh giá khả năng di truyền các tính trạng mong 
muốn. Trong khi cây dự tuyển (Candidate tree) là 
cây đã được tuyển chọn sơ bộ thông qua các chỉ tiêu 
hình thái, song chưa được đo đếm đánh giá đầy đủ. 
Cây ưu việt (Elite tree) là cây trội đã được đánh giá 
qua khảo nghiệm hậu thế hoặc khảo nghiêm dòng vô 
tính, là cây có khả năng di truyền các đặc điểm mong 
muốn [13], [12], Ngoài ra, theo Tiêu chuẩn công 
nhận giống cây trồng lâm nghiệp của Bộ Nông 
nghiệp và PTNT (2006) thi "Cây mẹ (Cây trội) là cây 
tốt nhất được tuyển chọn từ rừng tự nhiên, rừng 
trồng, cây trồng phân tán, rừng giống hoặc vườn 
giống để nhân giống" [1],

2.1.2. Các chỉ tiêu chọn cây trội
Mục tiêu của các chương trình chọn giống cây 

rừng là không ngừng nâng cao năng suất và chất 
lưọng rưng trồng, nâng cao tính chống chịu sâu, 
bệnh và chống chịu điều kiện bất lọi của giống được 
chọn. Vì thế các chỉ tiêu chính khi chọn cây trội cũng 
là năng suất, chất lượng sản phẩm, tính chống chịu 
các điều kiện bất lợi và chống chịu sâu, bệnh. Tuy 
vậy, các chỉ tiêu này cũng thay đổi theo từng mục 
tiêu của các chương trình chọn giống cụ thể. Hơn 
nữa, đánh giá cây trội không chỉ qua đo đếm tại hiện 
trường mà trong một số trường họp cần xác định các 
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chỉ tiêu bằng các phương pháp chuyên môn theo yêu 
cầu của từng mục tiêu chọn giống.

Chỉ tiêu chung về cây trội lấy gỗ là sinh trưởng, 
chất lượng thân cây và khối lượng riêng của gỗ. Cây 
được chọn phải là cây sinh trưởng nhanh, thân cây 
thẳng và tròn đều, chiều dài đoạn thân dưới cành lớn, 
cành nhánh nhỏ, khối lượng riêng của gồ lớn. Tuy 
vậy, các chỉ tiêu này lại thay đổi theo từng mục tiêu 
cụ thể. Ví dụ, cùng là cây lấy gỗ, song cây lấy gỗ đồ 
mộc khác với cây lấy gỗ xây dựng và gỗ nguyên liệu. 
Thậm chí yêu cầu của gỗ đồ mộc dùng trong nhà 
cũng khác vói gỗ đồ mộc dùng ngoài tròi, mặc dù cả 
hai loại đồ mộc đều cần gỗ có sức chịu lực cao (Gắn 
vói khối lượng riêng của gỗ lớn). Trong khi đồ mộc 
dùng trong nhà cần gỗ có vân đẹp hoặc thớ mịn, thì 
gỗ đồ mộc dùng ngoài trời lại cần chịu được thay đổi 
thời tiết, mưa nắng và thay đổi nhiệt độ ngày đêm.

Chỉ tiêu chọn cây trội LSNG là năng suất và chất 
lượng sản phẩm chính của từng loài cây. Cây được 
chọn phải là những cây có năng suất cao nhất và chất 
lượng sản phẩm đáp ứng yêu cầu của người tiêu 
dùng.

Chỉ tiêu chọn cây trội cho cây trồng rừng phòng 
hộ chống xói lở là cần có tán lá và bộ rẽ phát triển, 
thì phòng hộ chắn gió lại cần bộ rễ phát triển và thân 
cây có sức chịu uốn cao, bản lá nhỏ, chịu được gió 
bão (Phi lao chắn gió và chống cát bay ven biển); còn 
chọn cây chống sóng biển lại cần chịu được ngập 
mặn và chịu được sóng biển.

2.2. Một số nguyên tắc cơ bản khi chọn lọc cây 
trội

Để chọn cây trội có kết quả cần quan tâm một số 
nguyên tắc cơ bản sau đây:

- Chọn cây trội phải theo tính trạng chủ yêu và 
CÓ hiệu quả nhất được xác định theo mục tiêu của 
các chưong trình chọn giống. Ví dụ, chọn cây trội lấy 
gỗ phải là tốc độ sinh trưởng, chất lượng thân cây và 
tính chất gỗ; chọn cây lấy quả là năng suất và chất 

lượng quả, hạt nhỏ hoặc không hạt; trong khi chọn 
cây lấy hạt thì ngoài năng suất và chất lượng hạt, lại 
cần hạt to, tỷ lệ nhân trong hạt lớn. Mặt khác, trong 
các tính trạng chọn lọc có tính trạng là chỉ tiêu chọn 
giống trực tiếp; có tính trạng chỉ liên quan gián tiếp 
hoặc không liên quan vói chỉ tiêu chọn giống, như 
sinh trưởng vói lượng nhựa ở cây Thông nhựa [6], 
sinh trưởng vói hàm lượng và chất lượng tinh dầu ở 
cây Tràm [7], Vì thế, để chọn cây trội có giá trị thực 
tế cần theo tính trạng chủ yếu và có hiệu quả nhất.

- Cây trội phải có độ vượt cần thiết theo chỉ tiêu 
chọn lọc so với trị sô trung bình của quần thể. Độ 
vượt (T) so với trị số trung bình (V) của quần thể 
nền ít nhất phải là 1,5 lần độ lệch chuẩn Sx [5],

T= ~X+l,5Sx
Trong đó: T là chỉ tiêu chính đánh giá cây trội; 

Sx là độ lệch chuẩn của lâm phần.
Độ lệch chuẩn Sx tỷ lệ thuận vói hệ số biến động 

(T%), mà cây lấy gỗ ở giai đoạn thành thục có biến 
động về đường kính lớn hơn biến động về chiều cao, 
nên độ vượt về đường kính (so vói quần thể nền) 
cũng cần lớn hơn độ vượt về chiều cao. Cũng vì thế 
cây trội lấy gỗ có độ vượt so với trị số trung binh của 
quần thể nền ít nhất là 30% về đường kính và 10% về 
chiều cao [8], hoặc 50% - 70% về đường kính, 15% - 
20% về chiều cao như ở Thông châu Au {Pinus 
syỉvestriầị và Vân sam {Pice excelsà) [10].

Quy định chọn cây trội trong Tiêu chuẩn công 
nhận giống 04 TCN 147 - 2006 của Bộ Nông nghiệp 
và PTNT (2006) ở nước ta là cây trội lấy gỗ phải có 
độ vượt so vói 30 cây đến 40 cây xung quanh ít nhất 
là 25% về đường kính và 10% về chiều cao; cây trội 
LSNG phải có năng suất sản phẩm chính vượt 15% so 
vói năng suất trung bình của 40 cây đến 50 cây xung 
quanh và có chất lượng sản phẩm đáp ứng yêu cầu 
của thị trường.

Bảng 1. Cây trội Tràm năm gân {Melaleuca quiquenervia) xuất xứ Gympie (Q4) chọn tại Ba Vì [7]
Cây dự 
tuyển

Khối lượng 
lá (kg/cày)

Hàm lượng 
tinh dầu (%)

Lượng tinh dầu 1,8- cineole 
(%)b

Limonel 
(%)c(g/cây) Độ vưọt (%)a

Q4.40 1,24 1,80 22,32 58,97 69,02 3,66
Q4.41 0,92 1,94 17,85 26,79 72,24 2,91
Q4.44 1,03 2,07 21,32 51,86 71,35 3,51
Q4.53 0,80 2,34 18,72 33,33 56,96 6,83
Q4.54 0,94 1,80 16,92 20,51 59,23 6,44

Mẫu gộp 0,78 1,80 14,04 -

Ghi chú. a. Độ vượt so mẫu gộp; b. c. Theo chuẩn 1,8-cineole >60%, limonel <5%.
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Trong thực tế, tùy yêu cầu thị trường mà độ vượt 
của cây trội có thể cao hon quy định nói trên. Ví dụ, 
trong 5 cây được chọn ở xuất xứ Gympie (Q4) của 
Tràm năm gân (Melaleuca quiquenervia) có lượng tinh 
dầu 16,92 g/cây - 22|,32 g/cây (cao hon mẫu gộp 
20,51% - 58,97%), chỉ 3 cây (Q4.40, Q4.41, Q4.44) có 
tỷ lệ 1,8 - cineole cao hon 60%, tỷ lệ limonel dưới 5% 
đáp ứng yêu cầu thị I trường, được coi là cây trội 
(Bảngì).

- Rừng để chọn ồây trội phải ở tuổi khai thác 
hoặc tuổi thu hoạch sán phẩm. Càng gần tuổi khai 
thác hoặc tuổi thu hoạcịi sản phẩm thì đánh giá cây trội 
càng có giá trị. Giá trị Ịchọn lọc khi đánh giá ở tuổi 
khai thác có hệ số tương quan r = 1,0, thì ở tuổi 1/2 
luân kỳ khai thác là r =10,8, ờ 1/3 luân kỳ khai thác là 
r = 0,7, ở 1/5 luân kỳ khai thác là r = 0,5 [11], Mặt 
khác, rùng để chọn cây trội phải chưa bị chặt chọn 
cây tốt nhất. 1

- Rừng để chọn cây trội phải cùng kiểu lập địa với 
rừng được gày trồng khi lấy giống từ cây trội, có sinh 
trưởng hoặc có sản phần mong muốn trên mức trung 
bình. Nếu rừng sẽ trồng [là ở lập địa xấu thì không nên 
chọn cây trội trên những noi có lập địa tốt nhất.

- Cây trội lấy gỗ trọng rừng tự nhiên phải cách 
nhau 100 m để tránh hiện tượng cây tái sinh của 
cùng một cây mẹ.

3. KHẢO NGHỆNI GIỐNG
Cây trội đã chọn dù đáp úng yêu cầu ở mức cao 

nhất cho các chưong trinh chọn giống, cũng chỉ là 
kiểu hình (Phenotype - P), là kết quả của sự tác động 
của kiểu gen (genoype -! G) vói điều kiện hoàn cảnh 
(Enviroment - E).

P = G + E

Vật liệu giống lấy từ cây trội (hạt hoặc hom, mắt 
ghép...) có thể được sử dụng để trồng rừng sản xuất 
hoặc xây dựng rừng giống hay vườn giống, song 
muốn phát triển giống vào sản xuất có hiệu quả cao 
cần đánh giá khả năng di truyền của cây trội qua 
khảo nghiệm giống (khảo nghiệm hậu thế bằng cây 
hạt, hoặc khảo nghiệm dòng vô tinh bằng cây hom). 
Chỉ sử dụng vật liệu giống từ những cây có thể di 
truyền được các đặc tính mong muốn, tức cây ưu việt 
(Elite tree), để trồng rừng mới.

3.1. Khảo nghiệm hậu thế
Khảo nghiệm hậu thế (Progeny test) là khảo 

nghiệm đánh giá cây mẹ thông qua đánh giá các đặc 
tính cây hạt trong đời sau của chúng. Toàn bộ cây 
hạt đòi sau lấy từ một cây mẹ được gọi là một gia 
đinh (Family). Vì thế, khảo nghiệm hậu thế cũng là 
khảo nghiệm so sánh và đánh giá các gia đình (thu 
từ các cây mẹ khác nhau) trên từng điều kiện lập địa, 
mỗi lập địa là một khảo nghiệm. Điều kiện lập địa 
càng khác biệt nhau thì kết quả của khảo nghiệm 
hậu thế càng khác biệt nhau và càng dễ áp dụng vào 
sản xuất.

Đánh giá hậu thế của các cây trội (tức các gia 
đinh) trong xuát xứ Binnadebum (Papua New Ginea - 
PNG) của Keo lá liềm (Acacia crasicarpa) tại vườn 
giống hữu tính ở Cam Lộ (Quảng Trị) cho thấy, các 
gia đình trong hậu thế có sinh trưởng khác biệt nhau 
khá rõ rệt (Bảng 2). Ở giai đoạn 5,5 tuổi gia đình số 
97 (Sinh trưởng nhanh nhất) có thể tích 63,0 
dm3/cày, trong khi các gia đinh số 35 và số 155 (Sinh 
chậm nhất) có thể tích thân cây tương ứng 36,6 
dm3/cây và 37,0 dm3/cây, với mức vượt trội tưong 
ứng 72,1% và 70,3% [3],

Bảng 2. Sinh trưởng của hậu thế Keo lá liềm (A crasicarpà) trong xuất xứ 
Binadebum (PNG) ở giai đoạn 5,5 tuổi tại Cam Lộ (Quảng Tri) [3]

Số hiệu cây 
trội

Đường kính Chiều cao Thể tích thân cây
ri>i.3 (m) V(%) H(m) V(%) V (dm3/cây) V(%)

97 11,7 17,6 11,4 18,3 63,0 58,0
75 11,0 15,6 11,3 23,8 57,3 54,5
79 ị 10,8 18,3 11,2 24,5 55,9 59,9
155 ' 9,8 15,8 9,1 23,7 37,0 41,2
35 18,4 9,4 28,4 36,6 48,4

TB vườn gióng ì 10,3 10,2 46,1
Fpr <0,001 <0,001 <0,001

Kết quả đánh giá khảo nghiệm hậu thế là cơ sở 
để tỉa thưa trong rừng giqng trồng (Seed production 
plantation), tỉa thưa trong các vườn giống cây hạt

(Seedling seed orchard) hoặc thu hái hạt trực tiếp từ 
cây trội để phát triển giống vào sản xuất ở cây lấy gỗ. 
Kết quả khảo nghiệm hậu thế cho phép đánh giá khả 
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năng di truyền của các cây trội được chọn, xác định 
cây trội có khả năng di truyền các đặc tính mong 
muốn (tức cây ưu việt - elite tree) để thu hái hạt cho 
trồng rừng sản xuất, tỉa bỏ các gia đình không đạt 
yêu cầu mong muốn, chỉ để lại cây có năng suất và 
chất lượng sản phẩm cao, đạt yêu cầu mong muốn 
trong vườn giống thế hệ một.

3.2. Khảo nghiệm hậu thế và lâm nghiệp gia 
đình - nhân vô tính

Khi chọn giống cây lấy gỗ hoặc chọn giống cây 
LSNG để lấy sản phẩm từ bộ phận sinh dưỡng (thân 
cây, cành lá) thì từ kết quả khảo nghiệm hậu thế có 
thể phát triển giống ở quy mô sản xuất cho những 
gia đình (hậu thế) có sinh trưởng nhanh và chất 
lượng thân cây tốt nhất bằng cách nhân giống hom 
cho cây hạt (ở giai đoạn vườn ưom) của những cây 
trội đã được đánh giá qua khảo nghiệm (tức cày ưu 
việt - elite tree). Đây là phưong thức chọn giống và 
nhân giống mói đã được áp dụng thành công ở một 
số nước châu Âu và được gọi là Lâm nghiệp gia đình - 
nhân vô tính (Family forestry via vegetative 
multiplication), là phưong thức trồng rừng bằng cây 
hom nhân từ cây hạt (ở giai đoạn vườn ưom) từ các 
gia đình hoặc các tổ họp lai ưu trội đã được đánh giá 
qua khảo nghiệm [12],

3.3. Khảo nghiệm dòng vô tính và lâm nghiệp 
dòng vô tính

Khảo nghiệm dòng vô tính (Clonal test) là khảo 
nghiệm so sánh các dòng vô tính (cây ghép, cây 
hom, hoặc cây mô) được nhân giống từ các cây trội 
đã chọn. Đây là phưong pháp được áp dụng trong 
xây dựng vườn giống vô tính (Clonal seed orchard) 
bằng cây ghép, đã được áp dụng thành công trong 
chọn giống Keo lai tự nhiên [4], [2], chọn tạo giống 
Keo lai tam bội (Triploid) [9], hay chọn giống tràm 
có năng suất và chất lượng tinh dầu cao [7],

Nhân giống vô tính hàng loạt ở quy mô sản xuất 
bằng cây ghép, cây hom hoặc cây mô lấy giống từ 
cây ưu việt (Cây trội đã đánh giá bằng khảo nghiệm 
dòng vô tính) để trồng rừng, hay Lâm nghiệp dòng 
vô tính (Clonal forestry) được áp dụng thành công ở 
một số nước châu Âu [13].

4. KẾT LUẬN

Chọn cây trội và khảo nghiệm giống là những 
khâu quan trọng nhất, có tính quyết định thành bại 
của các chương trình chọn giống cây rừng. Cây trội 
hay cây ưu trội là cây vưọt trội so vói các cây còn lại 

trong quần thể về các chỉ tiêu chọn giống. Chọn cây 
trội lấy gỗ hay cây LSNG, hoặc cây cho trồng rùng 
phòng hộ, đều cần tuân thủ những nguyên tắc chọn 
lọc cơ bản. Khảo nghiệm giống là khảo nghiệm đánh 
giá khả năng di truyền của cây trội được chọn lọc, 
được thực hiện bằng khảo nghiệm hậu thế hoặc khảo 
nghiệm dòng vô tính.

Chọn cây trội, khảo nghiệm giống kết họp với 
các phương thức nhân giống phù họp vói đặc điểm 
của từng loài cây và từng mục tiêu chọn giống, có thể 
tạo ra các rừng trồng có năng suất và chất lượng cao. 
Lâm nghiệp gia đinh - nhân vô tính là phương thức 
trồng rừng bằng cây hom nhân từ cây hạt ở giai đoạn 
vườn ươm của hậu thế cây trội đã di truyền được các 
đặc tính mong muốn. Lâm nghiệp dòng vô tính là 
phương thức trồng rừng bằng cây vô tính (Cày ghép, 
cây mô hặc cây hom) từ các dòng vô tính đã được xác 
định qua khảo nghiệm giống.
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SOME PROBLEMS OF PLUS TREE SELECTION
AND FIELD TESTING IN FORESTTREE BREEDING

LeDinh Kha
Summary

Plus tree selection and field testing are the foremost important factors in any forest tree breeding program. 
Plus tree or superior tree are outstanding individuals selected on the basis of their breeding objective traits. 
Selecting plus trees (either for wood production, non-timber forest products or for protection forests must 
strictly follow the basic principles of plus tree selection and the most important one is to determine the main 
selecting traits baseq on objectives of the breeding program, and the phenotypic value of plus trees have to 
exceed the mean of the population under selection by at least 1.5 standard deviations. Field testing either by 
progeny or clonal tests is the next important activity to evaluate the genetic quality of the phenotypically 
selected plus trees. Appropriate breeding objectives for each species, plus tree selection and field testing 
integrated with proper and appropriate mass - propagation technologies are the basis for establishment of 
forest plantations with high productivity and quality. Family forestry via vegetative multiplication is the 
approach by which thẻ seedlings raised from family seedlots collected from genetically tested plus trees are 
planted in the nursery as hedge ortets for producing rooted cuttings used as planting materials for 
plantation establishment. Clonal forestry is the approach by which vegetative planting materials (Grafted 
trees, rooted cuttings br plantlets) propagated from elite trees are determined by clonal test of plus tree.

Keywords: Plus tree, plus tree selection, progeny test, clonal test.
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